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I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC

1. Bối cảnh xây dựng 
Trong hơn 20 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn về mọi mặt. Những kết quả đạt được từ việc thực hiện các chính sách đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, hoàn thiện hệ thống pháp luật và công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế tạo tiền đề quan trọng cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đặc biệt, những kết quả đạt được trong lĩnh vực phát triển kinh tế, cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế trong các năm gần đây đã có những tác động tích cực đến việc phát triển nghề luật sư nước ta, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, hoạt động luật sư ở nước ta trưởng thành nhanh chóng. Số lượng luật sư đã tăng lên đáng kể và đang có xu hướng ngày phát triển, đồng thời, chất lượng hoạt động cũng từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu của xã hội.
Trong 10 năm qua, cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế đạt mức trung bình 7-8% hàng năm, GDP bình quân đầu người tăng từ 200USD năm 1990 lên hơn 1000 USD năm 2009, nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhất là của doanh nghiệp cũng đã có sự gia tăng nhanh chóng; số lượng vụ việc, khách hàng của luật sư nhiều hơn, đa dạng hơn; phạm vi hoạt động hành nghề của luật sư ngày càng được mở rộng, tỷ lệ khách hàng ở ngoài nước có xu hướng tăng nhanh, hiện chiếm hơn 5%. 
Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cũng tạo nhiều cơ hội cho luật sư phát triển quan hệ hợp tác, giao lưu với các đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, việc phải thực hiện các nghĩa vụ thành viên, các cam kết quốc tế khi là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới không những đặt doanh nghiệp của Việt Nam mà còn cả các cơ quan nhà nước Việt Nam trước sức ép cạnh tranh gay gắt hơn không chỉ trên thị trường thế giới mà ngay cả thị trường trong nước. Các quan hệ kinh tế, hoạt động thương mại ngày càng sống động, đa dạng và phức tạp hơn. Để chủ động vượt qua thách thức nói trên thì nguồn nhân lực trong nước là một yếu tố vô cùng quan trọng. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ, công chức nước ta (bao gồm cán bộ quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp và chuyên gia trong các lĩnh vực) còn thiếu và yếu cả về năng lực chuyên môn, trình độ tin học, ngoại ngữ. Đặc biệt, chúng ta còn thiếu một đội ngũ luật sư giỏi, thông thạo pháp luật quốc tế và ngoại ngữ để giải quyết các tranh chấp thương mại và tư vấn cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong đàm phán, kinh doanh.

Bên cạnh đó, những thành tựu của công cuộc cải cách tư pháp theo tinh thần của Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị nhằm xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân mà một trong những nội dung trọng tâm là xây dựng đội ngũ luật sư đủ về số lượng, có phẩm chất chính trị, đạo đức có trình độ chuyên môn, tham gia tích cực vào tiến trình tố tụng là cơ sở quan trọng đối với việc phát triển nghề luật sư ở nước ta. 
Trong thời gian qua, với những nội dung cải cách tư pháp đang được triển khai một cách tích cực cả về chiều rộng và chiều sâu là điều kiện thuận lợi để luật sư được tham gia vào tiến trình cải cách tư pháp; tham gia thực chất hơn vào quá trình giải quyết các vụ án. Các cơ quan tiến hành tố tụng cũng như đội ngũ luật sư đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc thực hiện chức năng tố tụng theo nguyên tắc tranh tụng tại phiên toà, vị trí, vai trò của luật sư trong quá trình giải quyết vụ án ngày càng được tăng cường. Sự tham gia của luật sư không những bảo đảm tốt hơn quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, người dân mà còn giúp các cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện, sửa chữa những thiếu sót, làm rõ sự thật khách quan, góp phần bảo đảm xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của người dân, pháp chế xã hội chủ nghĩa. 
2. Cơ sở chính trị, pháp lý
Ngày 02 tháng 6 năm 2005, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 49-NQ/TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, trong đó đặt ra một trong những định hướng quan trọng đó là phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội đối với chất lượng dịch vụ pháp lý của luật sư, phục vụ đắc lực cho công cuộc cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế. 
Để thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 22/2/2006, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 05-KH/CCTP, trong đó đề ra việc xây dựng và hoàn thiện kế hoạch, chương trình của các ngành trong việc thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW cho giai đoạn 2006-2010. Trên cơ sở đó, ngày 26 tháng 5 năm 2006, Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình hành động giai đoạn 2006 - 2010 của ngành tư pháp triển khai Nghị quyết số 49NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, trong đó đưa ra nhiệm vụ xây dựng Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020. 
Thể chế hoá chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 9 ngày 22 tháng 6 năm 2006 đã thông qua Luật Luật sư, đánh dấu một bước tiến mới trong quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế về luật sư ở nước ta, góp phần nâng cao vị trí của luật sư và nghề luật sư trong sự nghiệp bảo vệ công lý, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Bên cạnh đó, sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, ngày 05/02/2007, Ban Chấp hành Trung ương khoá X đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới, trong đó tiếp tục nêu rõ một trong những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước là đào tạo, bồi dưỡng để hình thành và phát triển được đội ngũ chuyên gia pháp luật và luật sư am hiểu luật pháp quốc tế, giỏi ngoại ngữ, có đủ khả năng tham gia tranh tụng quốc tế.  

Tiếp đó, ngày 30 tháng 3 năm 2009 Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động luật sư, một lần nữa khẳng định nhiệm vụ xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư theo tinh thần Nghị quyết số 49/NQ của Bộ Chính trị.
3. Thực trạng tổ chức và hoạt động luật sư ở nước ta
a. Những kết quả đạt được

Triển khai thực hiện quy định của Luật Luật sư, trong thời gian qua, đội ngũ luật sư nước ta đã có sự phát triển nhanh chóng về số lượng, chất lượng cũng như tính chuyên nghiệp trong hoạt động hành nghề. Số lượng các luật sư trẻ đã và đang tăng lên nhanh chóng, góp phần trẻ hoá đội ngũ luật sư Việt Nam. Chất lượng của đội ngũ luật sư ở nước ta đang từng bước được nâng cao, bước đầu đáp ứng yêu cầu chuyên nghiệp hoá. Vai trò của tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư từng bước được khẳng định, đánh dấu bằng sự ra đời của Liên đoàn luật sư Việt Nam vào tháng 5/2009. 
Hiện nay, trong cả nước đã thành lập 62 Đoàn luật sư/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với hơn 6000 luật sư và hơn 2000 người tập sự hành nghề luật sư hoạt động trong hơn 2.600 tổ chức hành nghề luật sư. 
Hoạt động nghề nghiệp của luật sư thời gian qua không những đáp ứng kịp thời nhu cầu giúp đỡ pháp lý ngày càng cao của cá nhân, cơ quan, tổ chức, góp phần tích cực trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, phục vụ tích cực cho công cuộc cải cách tư pháp mà còn đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách, tạo công ăn việc làm cho người lao động, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong hoạt động tham gia tố tụng, đội ngũ luật sư đã tham gia hơn 60.000 vụ án hình sự, 30.000 vụ việc về dân sự, 2.000 vụ việc về kinh tế, 800 vụ việc về lao động, 1.000 vụ việc về hành chính, bảo đảm thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng tại phiên toà, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của cải cách tư pháp. Chất lượng dịch vụ tham gia tố tụng cũng như trách nhiệm của luật sư khi tham gia tố tụng đã được nâng lên một bước, không những bảo đảm tốt hơn quyền bào chữa của bị can, bị cáo, đương sự mà còn giúp các cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện, sửa chữa những thiếu sót, làm rõ sự thật khách quan, góp phần bảo đảm xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

Trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, đội ngũ luật sư đã tham gia hơn 90.000 vụ việc tư vấn pháp luật, 25.000 vụ việc về dịch vụ pháp lý khác. Ngoài lĩnh vực truyền thống như hình sự, dân sự, lao động, hôn nhân gia đình các luật sư đã mở rộng và phát triển tư vấn trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại quốc tế. Nhiều luật sư đã trưởng thành nhanh chóng, tham gia tư vấn những hợp đồng thương mại, dự án đầu tư lớn đạt kết quả tốt, được khách hàng trong nước và nước ngoài hài lòng và tin tưởng, tạo được sự tín nhiệm trên thị trường dịch vụ pháp lý trong khu vực và quốc tế. Một số tổ chức hành nghề luật sư bước đầu đã xây dựng được thương hiệu của mình trên thị trường trong nước và khu vực, trở thành “đối thủ” cạnh tranh với các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài. Thông qua hoạt động tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý khác, đội ngũ luật sư không những góp phần quan trọng trong việc tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, lành mạnh, hỗ trợ tích cực trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển thị trường dịch vụ, giải quyết việc làm mà còn góp phần thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

Bên cạnh hoạt động của đội ngũ luật sư Việt Nam, hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian qua đã có những đóng góp tích cực trong việc tạo môi trường pháp lý thuận lợi, thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, góp phần hình thành và phát triển thị trường dịch vụ pháp lý tại Việt Nam, hỗ trợ tích cực cho các hoạt động kinh doanh, đầu tư, thương mại. Trong hoạt động hành nghề, các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hợp tác chặt chẽ với các tổ chức hành nghề luật sư của Việt Nam, qua đó, giúp các luật sư Việt Nam có thêm cơ hội tiếp nhận, nâng cao trình độ tổ chức, kiến thức và kỹ năng hành nghề mang tính chất quốc tế.

Trong công tác quản lý hành nghề luật sư, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư đã đạt được những kết quả bước đầu trong việc phát huy vai trò tự quản của mình. Nhiều tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các luật sư, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ luật sư, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, tuân theo quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư, xử lý nghiêm minh các trường hợp luật sư vi phạm pháp luật, quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư trên cơ sở thực hiện có hiệu quả nguyên tắc kết hợp quản lý nhà nước với phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.
Trên cơ sở nguyên tắc, mục tiêu thực hiện chức năng định hướng, điều tiết và hỗ trợ phát triển đối với tổ chức, hoạt động luật sư của các cơ quan quản lý Nhà nước, công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần phát triển số lượng luật sư, nâng cao chất lượng hành nghề luật sư, duy trì việc tuân thủ pháp luật, tuân theo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư theo đúng định hướng mà Đảng, Nhà nước đã đề ra.

b. Những yếu kém tồn tại và nguyên nhân

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tổ chức và hoạt động luật sư ở nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế, cụ thể như sau:



Thứ nhất, số lượng luật sư hiện có so với dân số còn rất thấp và có sự phát triển chưa cân đối giữa khu vực thành thị và khu vực miền núi, trung du. 

Mặc dù trong thời gian qua số lượng luật sư đã có bước phát triển nhanh, tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ luật sư nước ta trung bình là 1 luật sư/15.000 người dân, trong khi đó tỷ lệ này ở Thái Lan là 1/1.526, Singapore là 1/1.000, Nhật Bản là 1/4546, Pháp là 1/1.000, Mỹ là 1/250. Hơn nữa, số lượng luật sư lại chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn, đặc biệt là thành phố Hà Nội (1.495 luật sư) và thành phố Hồ Chí Minh (2.379 luật sư). Trong khi đó, một số địa phương lại phát triển được rất ít luật sư, thậm chí trong một số năm không phát triển được luật sư nào như Đoàn luật sư Hà Giang, Cao Bằng (03 luật sư), Sơn La (04 luật sư), Bắc Cạn, Kon Tum (05 luật sư), Điện Biên (06 luật sư), Hậu Giang (07 luật sư)... Tại các địa phương này, số lượng luật sư không đủ để đáp ứng nhu cầu về dịch vụ pháp lý của người dân, ngay cả trong việc thực hiện bào chữa trong các vụ án bắt buộc có sự tham gia của luật sư (án chỉ định). 
Thứ hai, chất lượng của đội ngũ luật sư còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu của cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế. 
Trong lĩnh vực tham gia tố tụng, các luật sư còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng hành nghề cũng như việc tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp và kỷ luật hành nghề luật sư còn chưa cao đã làm ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết vụ việc nói chung cũng như chất lượng tranh tụng nói riêng. Trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, số lượng luật sư chuyên sâu trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại (sở hữu trí tuệ, tài chính ngân hàng, hàng không, hàng hải, bảo hiểm, thương mại quốc tế…) còn rất ít, chiếm tỷ lệ 1,2%, trong đó chỉ khoảng 20 luật sư có trình độ ngang tầm với luật sư trong khu vực. Thời gian qua, phần lớn các vụ tranh chấp thương mại quốc tế, các cơ quan, tổ chức của Việt Nam vẫn phải thuê luật sư nước ngoài làm đại diện, tư vấn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 
Thứ ba, vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội và trong tham gia tố tụng còn hạn chế. Nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò của luật sư trong việc giúp đỡ về mặt pháp lý cũng như nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư còn ít. Bên cạnh đó, tuy các quy định của pháp luật về tố tụng đã mở rộng đáng kể quyền của luật sư khi tham gia tố tụng nhưng do chưa hình thành được cơ chế pháp lý đủ mạnh bảo đảm cho luật sư được tham gia các giai đoạn tố tụng một cách thực chất, bảo đảm phương tiện, biện pháp thực tế để luật sư thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình nên vẫn còn tình trạng một số cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng gây cản trở cho các luật sư trong hoạt động hành nghề; vị trí, vai trò của luật sư trong hoạt động tố tụng chưa được nhìn nhận đúng đắn theo tinh thần của Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng hoạt động tham gia tố tụng của luật sư nói riêng và phát triển nghề luật sư nói chung.
Thứ tư, hoạt động hành nghề của luật sư chưa mang tính chuyên nghiệp, số luật sư hành nghề kiêm nhiệm vẫn còn khá cao, chiếm trên 20%, số tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong các lĩnh vực, nhất là trong kinh doanh, thương mại còn rất ít. 
Hoạt động hành nghề của các luật sư thời gian qua chủ yếu vẫn là tham gia tố tụng nhưng tỷ lệ số vụ án hình sự có luật sư tham gia tố tụng so với số vụ án mà Tòa án xét xử vẫn còn rất ít, chiếm khoảng 20%. Việc sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp vẫn còn thấp so với nhu cầu thực tế, hiện nay mới chỉ có khoảng 30% các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư, trong số đó có chưa đến 19,5% doanh nghiệp ký hợp đồng sử dụng dịch vụ thường xuyên, còn lại là hợp đồng theo vụ việc. 
Bên cạnh đó, đối tượng khách hàng của các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư vẫn chủ yếu tập trung vào khách hàng truyền thống là cá nhân, chiếm 85%. Tỷ lệ khách hàng là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức còn ở mức độ khiêm tốn 15%. Trong đó, số lượng vụ việc luật sư tham gia tư vấn pháp luật, giải quyết tranh chấp liên quan đến thương mại quốc tế chiếm tỉ lệ rất thấp, chiếm 0,4%.

Thứ năm, công tác quản lý luật sư và hành nghề luật sư của cơ quan quản lý nhà nước còn bất cập, vai trò tự quản của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư chưa thực sự có hiệu quả.

Các tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư còn chưa phát huy được vai trò tự quản của mình trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, giám sát, quản lý luật sư còn mang tính hình thức. Việc xử lý kỷ luật đối với luật sư vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp luật sư chưa nghiêm, chưa kịp thời, vẫn còn hiện tượng nể nang, e dè hoặc bao che. 

Các cơ quan quản lý nhà nước chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý luật sư và hành nghề luật sư tại địa phương. Nhiều cơ quan quản lý nhà nước thiếu tính chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, từ đó dẫn đến hiện tượng buông lỏng quản lý hoặc can thiệp không đúng thẩm quyền vào tổ chức và hoạt động của luật sư. Nguyên tắc kết hợp quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư với phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư còn nhiều điểm chưa thực sự phát huy hiệu quả trên thực tế.
Những hạn chế, yếu kém nêu trên là do một số nguyên nhân cơ bản sau đây:

Một là, tính chất của nghề luật sư là nghề tự do, hoạt động luật sư được điều tiết theo cơ chế của thị trường nên hoạt động luật sư trước hết phụ thuộc vào nhu cầu của xã hội. Do điều kiện kinh tế - xã hội của nước ta đang phát triển, mức thu nhập của người dân còn thấp, chưa đồng đều, nhận thức của cơ quan nhà nước, tổ chức, người dân, đặc biệt là nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về vị trí, vai trò của luật sư chưa đầy đủ, chưa toàn diện nên đã có tác động không nhỏ đến việc phát triển nghề luật sư nói chung cũng như việc phát triển số lượng luật sư và nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư nói riêng. 
Hai là, tiến trình cải cách tư pháp đã đạt nhiều thành tựu, tuy nhiên, những nội dung cải cách tư pháp liên quan đến cải cách mô hình cơ quan điều tra, tòa án, viện kiểm sát và cải cách quy trình tố tụng vẫn còn đang trong quá trình thực hiện, đã ảnh hưởng đến sự phát triển về vị trí, vai trò của luật sư trong quá trình tố tụng.
Ba là,
 chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo cử nhân luật, đào tạo nghề luật sư nước ta còn hạn chế, chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Nhiều luật sư do chưa được đào tạo bài bản về kỹ năng hành nghề, ít có cơ hội cọ xát, thực hành nghề nghiệp nên còn yếu về trình độ, thiếu kinh nghiệm khi tham gia tố tụng, thực hiện tư vấn pháp luật. Đa số các luật sư hành nghề bằng kinh nghiệm tự đúc rút, tự học hỏi lẫn nhau; việc cập nhật kiến thức mới cũng như việc truyền đạt thông tin, trao đổi kinh nghiệm hành nghề chưa được thực hiện thường xuyên. 


Bốn là, nhận thức của một số cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư tại một số địa phương trong việc quản lý tổ chức, hoạt động luật sư còn bất cập. Nhiều cơ quan quản lý nhà nước chưa thực hiện đúng nguyên tắc kết hợp quản lý nhà nước với phát huy vai trò tự quản dẫn đến tình trạng hành chính hóa hoặc can thiệp quá sâu vào nội bộ tổ chức của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư; một số tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư thì lại quá đề cao vai trò tự quản của mình hoặc muốn thoát ly khỏi sự quản lý của nhà nước, Liên đoàn luật sư Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp thống nhất của luật sư vừa mới được thành lập, nhìn chung vai trò tự quản của tổ chức xã hội nghề nghiệp luật sư còn nhiều bất cập
Năm là, chưa xây dựng được các Quy chế phối hợp về quản lý hành nghề luật sư giữa các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan, tổ chức khác với tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư ở Trung ương và địa phương trong việc quản lý về luật sư và hành nghề luật sư để phân định rõ và hợp lý giữa công tác quản lý nhà nước và chế độ tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư. 
c. Dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, phấn đấu sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển và cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, đặc biệt trước công cuộc cải cách tư pháp, mở rộng dân chủ và thực hiện công bằng xã hội, tổ chức và hoạt động luật sư ở nước ta có nhiều thời cơ, vận hội với những triển vọng to lớn.

Trong 10 năm qua, với chỉ số GDP của Việt Nam tăng trung bình khoảng 7,2%, chỉ số phát triển con người đạt ở mức trung bình, đứng thứ 130 trên thế giới, cùng với tỷ lệ gia tăng của các doanh nghiệp dao động khoảng 120-130% thì sự phát triển của đội ngũ luật sư cũng dao động khoảng 110%. Như vậy nếu đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng GDP phấn đấu ở mức 7-8%, chỉ số phát triển con người nâng lên ở mức trung bình cao, lên được 25 - 30 bậc trong xếp hạng của thế giới, cùng với tỷ lệ gia tăng về số lượng của doanh nghiệp duy trì ở mức 120%-130%/năm thì tính theo cơ học đến năm 2015, số lượng luật sư là hơn 12.000 luật sư; đến 2020 là hơn 18.000 luật sư. 
Cùng với sự tăng trưởng kinh tế của đất nước, trước sự thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ngày càng gia tăng mạnh mẽ, những cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO và các văn bản pháp luật về luật sư hiện hành đã tạo ra một khung pháp lý thông thoáng hơn rất nhiều cho các luật sư trong việc cung ứng dịch vụ pháp lý. Thời gian qua, do số lượng luật sư Việt Nam có trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, am hiểu pháp luật còn ít nên sức cạnh tranh của đội ngũ luật sư Việt Nam trong việc cung ứng dịch vụ pháp lý trong nước và pháp luật quốc tế còn chưa cao. Với chủ trương và quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong việc đào tạo, bồi dưỡng để hình thành và phát triển được đội ngũ chuyên gia pháp luật và luật sư am hiểu luật pháp quốc tế, giỏi ngoại ngữ, có đủ khả năng tham gia tranh tụng quốc tế không những đã làm thay đổi nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò của luật sư trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công bằng, dân chủ văn minh mà còn là nhân tố giúp thị trường dịch vụ pháp lý phát triển mạnh mẽ, góp phần gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư, từng bước đưa đội ngũ luật sư Việt Nam chiếm lĩnh thị trường dịch vụ pháp lý trong khu vực và trên thế giới. 
Những nỗ lực trong việc hoàn thiện khung pháp lý đầy đủ, thông thoáng đã tạo sự an tâm về môi trường đầu tư cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các hoạt động đầu tư kinh doanh, thương mại ngày càng khởi sắc, nhận thức của doanh nghiệp Việt Nam về vai trò của luật sư ngày càng được nâng cao đã kéo theo nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư đang tăng lên một cách rõ rệt. Đặc biệt, ngày 05/5/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 585/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn năm 2010-2014 trong đó có nội dung hỗ trợ về mặt pháp lý của luật sư đối với các doanh nghiệp là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, qua đó hình thành thói quen sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư trong tổ chức, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Năm 2008, có 46,3% doanh nghiệp có bộ phận phụ trách về pháp lý, trong đó chủ yếu là các tập đoàn kinh tế lớn; khoảng 47,27% doanh nghiệp từng sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư; đến năm 2010, nhu cầu sử dụng dịch vụ luật sư của các doanh nghiệp đã tăng lên chiếm 67,5% (tăng 1,43 lần so với năm 2008); dự báo đến năm 2015, tỷ lệ này là 85% và năm 2020 là 94%. 
Ngoài ra, trong tiến trình hội nhập kinh tế ngày càng mạnh mẽ, nhiều doanh nghiệp đã xác định rõ chính sách sử dụng dịch vụ pháp lý tại chính thị trường mà doanh nghiệp thực hiện các hoạt động kinh doanh để phòng tránh các rủi ro, nhất là những thị trường phức tạp, dễ phát sinh tranh chấp, khiếu nại. Do đó, dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý của các luật sư Việt Nam sẽ cũng tăng lên khi ngày càng nhiều doanh nghiệp nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam; số lượng vụ việc, khách hàng của luật sư dự báo sẽ đa dạng hơn. 
Bên cạnh đó, trước yêu cầu đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 thì vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội ngày càng được khẳng định và đề cao, đặc biệt là tầm quan trọng của luật sư trong việc tranh tụng tại phiên toà nhằm bảo đảm tốt hơn nữa quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, người dân, góp phần bảo vệ công lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa. 
Cùng với việc thực hiện theo chiều sâu các phương hướng, nhiệm vụ Chiến lược cải cách tư pháp trong việc hoàn thiện các thủ tục tố tụng tư pháp, đảm bảo tính đồng bộ, dân chủ, công khai, minh bạch, tôn trọng và bảo vệ quyền con người, trong  đó có cơ chế bảo đảm cho các luật sư thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ cũng như nâng cao trách nhiệm của mình trong hoạt động tố tụng đã tiếp tục khẳng định và nâng cao vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội. Các văn bản pháp luật về dân sự, thủ tục tố tụng dân sự được hoàn thiện nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khi tham gia giao dịch, tạo điều kiện cho các đương sự chủ động thu thập chứng cứ chứng minh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình là những cơ sở pháp lý quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi tiếp tục thúc đẩy quan hệ dân sự phát triển, góp phần nâng cao nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư. Chủ trương mở rộng thẩm quyền xét xử của tòa án đối với các khiếu kiện hành chính cũng như đổi mới mạnh mẽ thủ tục hành chính trong các cơ quan tư pháp, thủ tục giải quyết các khiếu kiện hành chính để người dân từng bước tiếp cận công lý; khuyến khích việc giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải, trọng tài ngày càng tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư tham gia sâu hơn vào hoạt động của các cơ quan nhà nước qua đó làm giảm khoảng cách giữa luật sư với cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; nhu cầu về dịch vụ pháp lý của luật sư dự báo sẽ ổn định và thường xuyên hơn.

II. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 

1. Quan điểm phát triển

1.1 Phát triển nghề luật sư phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, đảm bảo sự quản lý của Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, phục vụ sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

1.2 Phát triển nghề luật sư nhằm triển khai và thực hiện có hiệu quả Chiến lược cải cách tư pháp, cùng với các cơ quan tư pháp góp phần bảo đảm thực hiện chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, góp phần bảo vệ công lý, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

1.3 Phát triển nghề luật sư phải kế thừa những thành tựu đã đạt được của nghề luật sư ở Việt Nam; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của nước ngoài phù hợp với trình độ phát triển của đội ngũ luật sư; đáp ứng được xu thế phát triển của xã hội, góp phần nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

1.4 Phát triển nghề luật sư phải được thực hiện khẩn trương, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với những bước đi vững chắc, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa, hệ thống tư pháp của nước ta và thông lệ của nghề luật sư trên thế giới.

2. Định hướng phát triển
2.1 Phát triển số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2.2 Phát triển hoạt động hành nghề luật sư trở thành nghề chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về dịch vụ pháp lý và chất lượng dịch vụ pháp lý song song với việc tạo môi trường cho dịch vụ nghề nghiệp của luật sư phát triển theo thông lệ quốc tế.
2.3 Phát triển tổ chức hành nghề luật sư hành nghề chuyên sâu trong một số lĩnh vực, có khả năng cạnh tranh cao, từng bước chiếm lĩnh thị trường dịch vụ pháp lý trong khu vực và trên thế giới.
2.4 Phát triển các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư có cơ cấu, tổ chức thống nhất từ Trung ương đến địa phương, hoạt động chuyên nghiệp, đảm bảo phát huy tối đa vai trò tự quản trong việc quản lý luật sư và hành nghề luật sư. 
2.5 Đổi mới công tác quản lý nhà nước, từng bước phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư, đảm bảo tuân thủ pháp luật, tuân theo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư.
3. Mục tiêu phát triển

3.1 Mục tiêu tổng quát

Phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020 có từ 18.000 đến 20.000 luật sư, hành nghề chuyên sâu theo lĩnh vực pháp luật; nâng cao chất lượng hoạt động hành nghề của các luật sư, từng bước hình thành thị trường dịch vụ pháp lý, tạo nền tảng để phát triển nghề luật sư Việt Nam ngang tầm với các luật sư trong khu vực và trên thế giới. Phát triển các tổ chức hành nghề luật sư hoạt động chuyên môn hóa theo lĩnh vực pháp luật, chú trọng phát triển các tổ chức hành nghề luật sư có quy mô lớn, chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế, có khả năng cạnh tranh với các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài. Đổi mới công tác quản lý về luật sư và hành nghề luật sư trên cơ sở thực hiện có hiệu quả nguyên tắc kết hợp quản lý nhà nước với phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư, đề cao trách nhiệm của luật sư cũng như bảo đảm cơ chế để các luật sư thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ trong hoạt động hành nghề. 

3.2 Mục tiêu cụ thể
3.2.1 Phát triển số lượng luật sư mỗi năm được từ 800 đến 1000 luật sư; tại mỗi địa phương có khó khăn về kinh tế - xã hội phát triển được từ 2 đến 3 luật sư, đáp ứng tham gia đầy đủ các vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng. Phát triển đội ngũ luật sư hành nghề chuyên sâu trong các lĩnh vực pháp luật, chú trọng đến việc đào tạo 1.000 luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.
Giai đoạn 2011 – 2015:

- Phát triển số lượng luật sư có từ 12.000 đến 15.000 luật sư; tại các tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn có từ 20 đến 30 luật sư, đảm bảo tham gia hơn 70% số lượng vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.
- Phát triển được hơn 400 luật sư hành nghề trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại.
Đến năm 2020: 
- Phát triển số lượng luật sư đạt tỷ lệ luật sư trên số dân là 1/4.500; tại mỗi địa phương có khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội có từ 30 đến 50 luật sư, đảm bảo tham gia 100% số lượng vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng. 
- Phát triển số luật sư hành nghề chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại là 1000 người; số luật sư có khả năng tham gia giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế là 150 người.
3.2.2 Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ luật sư, đảm bảo 100% số lượng luật sư được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về kỹ năng hành nghề, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp. Hình thành đội ngũ luật sư có trình độ chuyên môn, kỹ năng hành nghề, am hiểu pháp luật và tập quán quốc tế, thông thạo ngoại ngữ, hành nghề chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế ngang tầm với đội ngũ luật sư trong khu vực và trên thế giới.

Giai đoạn 2011 – 2015:

- Đảm bảo trên 50% số lượng luật sư được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về trình độ chuyên môn, kỹ năng hành nghề và đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư.

- Đảm bảo hơn 400 luật sư hành nghề trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại được đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, kỹ năng hành nghề chuyên sâu. 
Đến năm 2020:

- Đảm bảo 100% số lượng luật sư được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về trình độ chuyên môn, kỹ năng hành nghề và đạo đức ứng xử nghề nghiệp. Phát huy tính tự đào tạo, bồi dưỡng của các luật sư.
- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu kiến thức chuyên môn, kỹ năng hành nghề trong lĩnh vực thương mại quốc tế cho 1.000 luật sư; số luật sư am hiểu pháp luật và tập quán quốc tế, thông thạo ngoại ngữ, ngang tầm với đội ngũ luật sư trong khu vực và trên thế giới là 150 người.

3.2.3 Nâng cao chất lượng tham gia tố tụng, chất lượng dịch vụ tư vấn pháp luật của luật sư cung cấp cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Đảm bảo cơ chế để luật sư tham gia đầy đủ vào các giai đoạn tố tụng, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng luật sư tư vấn, tham gia giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính.
Đến năm 2020, đảm bảo có trên 50% số lượng vụ án hình sự mà Tòa án đưa ra xét xử có luật sư tham gia; trên 50% số lượng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý của luật sư thường xuyên.

3.2.4 Phát triển hoạt động hành nghề của luật sư là hoạt động nghề nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp cho xã hội; đề cao trách nhiệm và nghĩa vụ của luật sư trong công tác trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách và các nhiệm vụ chính trị xã hội khác. Phát triển thị trường dịch vụ pháp lý đáp ứng đầy đủ nhu cầu của xã hội, hướng đến thị trường dịch vụ pháp lý trong khu vực và trên thế giới.

3.2.5 Phát triển số lượng tổ chức hành nghề luật sư phù hợp với nhu cầu của xã hội về dịch vụ pháp lý, mang tính chuyên nghiệp cao, chuyên môn hóa theo lĩnh vực pháp luật; chú trọng phát triển một số tổ chức hành nghề luật sư có quy mô lớn từ 50 đến 100 luật sư và từ 100 luật sư trở lên, hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế, có khả năng cạnh tranh với các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài. Hình thành một số tập đoàn công ty luật lớn của Việt Nam. Mở rộng phạm vi hoạt động, thị phần pháp luật nước ngoài của các tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam trong phạm vi khu vực và trên thế giới theo hướng từng bước nội địa hóa các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam.

Giai đoạn 2011 – 2015:

- Nâng cao tính chuyên nghiệp của các tổ chức hành nghề luật sư trong tổ chức và hoạt động hành nghề. 

- Phát triển số lượng tổ chức hành nghề luật sư tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đạt từ 5 đến 10 tổ chức hành nghề luật sư.

- Phát triển được từ 10 đến 15 tổ chức hành nghề luật sư có quy mô lớn từ 50 đến 100 luật sư hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại. 
Đến năm 2020:

- Phát triển được 30 tổ chức hành nghề luật sư có quy mô từ 50 đến 100 luật và trên 100 luật sư hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại quốc tế. 
- Mở rộng phạm vi hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam trong phạm vi khu vực và trên thế giới.
- Nội địa hóa một số tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam.

- Hình thành một số tập đoàn công ty luật lớn của Việt Nam.

3.2.6 Phát triển các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư thống nhất về cơ cấu tổ chức, chuyên nghiệp trong hoạt động, đề cao trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đảm bảo phát huy vai trò tự quản kết hợp với quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư. Xây dựng và phát triển Liên đoàn luật sư Việt Nam trở thành tổ chức xã hội - nghề nghiệp vững mạnh, từng bước thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư. 
Giai đoạn 2011 – 2015 : hoàn thành việc củng cố, kiện toàn cơ cấu, tổ chức của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư thống nhất từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.
Đến năm 2020, phát triển Liên đoàn luật sư Việt Nam, các Đoàn luật sư mang tính chuyên nghiệp cao, phát huy tối đa vai trò tự quản của Liên đoàn luật sư, các Đoàn luật sư trên cơ sở thực hiện có hiệu quả nguyên tắc kết hợp với quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư.

 3.2.7 Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư trên cơ sở phân định rõ nội dung quản lý của cơ quan nhà nước với tính tự quản, tính độc lập của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư. Hoàn thiện cơ chế, chính sách để luật sư thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ cũng như trách nhiệm của mình trong hoạt động hành nghề. 
Đến năm 2020, phát huy vai trò tự quản của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư trong việc thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư. 
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 
1. Hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực của tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư
1.1 Sửa đổi Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Thời gian thực hiện: 2011 – 2012.
1.2 Sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về tố tụng có liên quan đến luật sư và hoạt động hành nghề của luật sư.

Thời gian thực hiện: 2011 – 2012.
1.3 Nghiên cứu, hướng dẫn, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của luật sư trong hoạt động hành nghề.
Thời gian thực hiện: 2011 – 2015.
1.4 Xây dựng, ban hành các Đề án trong việc phát triển số lượng luật sư theo vùng miền, lĩnh vực hành nghề, lĩnh vực pháp luật; nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư; phát triển thị trường dịch vụ pháp lý; nâng cao chất lượng hoạt động hành nghề luật sư; nâng cao vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư.

Thời gian thực hiện: 2011 – 2015.

1.5 Tăng cường năng lực của bộ máy quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư bảo đảm thực hiện có hiệu quả nguyên tắc kết hợp quản lý nhà nước với phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.

Thời gian thực hiện: 2011 – 2020.
1.6 Ban hành Quy tắc về đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư.

Thời gian thực hiện: 2011.
2. Thu hút nguồn lực tham gia hoạt động hành nghề luật sư; bổ sung, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các chức danh tư pháp từ đội ngũ luật sư; nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ luật sư

2.1 Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút các nguồn lực tham gia hoạt động hành nghề luật sư, chú trọng những đối tượng được đào tạo cử nhân luật, đào tạo nghề luật sư hoặc đã được công nhận là luật sư ở nước ngoài; có các chính sách ưu đãi đối với các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
Thời gian thực hiện: 2011 - 2020. 
Giải pháp trọng tâm năm 2011 - 2015: 
- Ban hành các chính sách nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân về vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội, góp phần nâng cao tính hấp dẫn nghề nghiệp luật sư.

- Ban hành các chính sách thu hút ngày càng nhiều đối tượng tham gia hoạt động luật sư, ưu tiên những đối tượng được đào tạo ở nước ngoài hoặc đã được công nhận là luật sư ở nước ngoài tham gia đội ngũ luật sư Việt Nam.

- Ban hành các chính sách ưu đãi đối với các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trong việc đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ luật sư.
2.2 Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút các luật sư có năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức để tạo nguồn bổ nhiệm, tuyển dụng vào các chức danh Thẩm phán, Kiểm sát viên, các chức danh tư pháp khác và các vị trí lãnh đạo trong cơ quan quản lý nhà nước 
Thời gian thực hiện: 2011 - 2020. 

2.3 Nâng cao năng lực đào tạo cử nhân luật, đào tạo nghề luật sư, chất lượng tập sự hành nghề luật sư, đa dạng hóa công tác đào tạo nghề luật sư.
Thời gian thực hiện: 2011 - 2020.
Giải pháp trọng tâm giai đoạn 2011 - 2015:

- Xây dựng Chương trình chuẩn quốc gia về đào tạo nghề luật sư từ giai đoạn đào tạo cử nhân luật đến đào tạo nghề luật sư và giai đoạn tập sự hành nghề luật sư theo hướng tiếp cận chương trình đào tạo tiên tiến của các nước trong khu vực và trên thế giới kết hợp với việc thực hiện các Đề án về xây dựng Trường đại học Luật trở thành trung tâm lớn về đào tạo pháp luật, Đề án xây dựng Học viện Tư pháp trở thành Trung tâm lớn về đào tạo cán bộ tư pháp. 
- Cải tiến nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo nghề luật sư theo hướng tập trung vào kỹ năng hành nghề, kinh nghiệm thực tiễn; kết hợp việc giảng dạy lý thuyết với việc thực hành nghề nghiệp tại các cơ quan tiến hành tố tụng, tổ chức hành nghề luật sư trong và ngoài nước.
- Tập trung thực hiện các giải pháp quy định tại Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ để hình thành và phát triển được 400 luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại, đầu tư.
Giải pháp giai đoạn 2016 – 2020:
- Nghiên cứu thành lập các trung tâm đào tạo nghề luật sư ở trong nước kết hợp với đào tạo ở nước ngoài; 
- Thực hiện việc đào tạo đội ngũ luật sư hành nghề chuyên sâu trong các lĩnh vực chuyên ngành; nghiên cứu việc đào tạo luật sư liên thông với các chức danh tư pháp khác.
- Mở rộng sự tham gia của Liên đoàn luật sư Việt Nam và các tổ chức hành nghề luật sư trong việc đào tạo nghề luật sư, nâng cao tính cạnh tranh trong đào tạo nghề luật sư để nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ luật sư. 
- Đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp quy định tại Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế để hình thành và phát triển được 1000 luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại, đầu tư; phát triển được 150 luật sư am hiểu pháp luật và tập quán quốc tế, thông thạo ngoại ngữ, ngang tầm với đội ngũ luật sư trong khu vực và trên thế giới.

2.4 Tăng cường công tác bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề, văn hoá ứng xử và đạo đức nghề nghiệp cho luật sư; giáo dục, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với các luật sư. 
Thời gian thực hiện: 2011 – 2020.
3. Củng cố, kiện toàn, nâng cao tính chuyên nghiệp của các tổ chức hành nghề luật sư; phát triển một số tổ chức hành nghề luật sư quy mô lớn, hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực pháp luật
3.1 Củng cố, kiện toàn tổ chức, hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động quản lý, điều hành tổ chức hành nghề luật sư.
Thời gian thực hiện: 2011 – 2015.
3.2 Ban hành các cơ chế, chính sách phát triển các tổ chức hành nghề hoạt động chuyên sâu theo các lĩnh vực pháp luật phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.
Thời gian thực hiện: 2011 – 2015.
3.3 Ban hành các chính sách mở rộng thị trường của các tổ chức hành nghề luật sư đến các nước trong khu vực và trên thế giới, chú trọng các tổ chức hành nghề luật sư hoạt động về lĩnh vực thương mại quốc tế. 

Thời gian thực hiện: 
Giải pháp trọng tâm giai đoạn 2011 – 2015: 

- Ban hành các chính sách mở rộng thị trường của các tổ chức hành nghề luật sư đến các nước trong khu vực và trên thế giới.

- Thực hiện các giải pháp quy định tại Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ để hình thành và phát triển các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại quốc tế.
Giải pháp giai đoạn 2016 – 2020: Đẩy mạnh việc thực hiện các chính sách mở rộng thị trường, các giải pháp quy định tại Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ để hình thành được 30 tổ chức hành nghề luật sư có quy mô từ 50 đến 100 luật sư và trên 100 luật sư hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại quốc tế. 

3.4 Xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam do các luật sư Việt Nam thành lập, làm Trưởng Chi nhánh hoặc Giám đốc công ty.
Thời gian thực hiện: 2011 – 2012.
3.5 Thực hiện việc liên doanh, liên kết để hình thành một số tập đoàn công ty luật lớn của Việt Nam có khả năng cạnh tranh với các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài. 
Thời gian thực hiện: 2011 – 2020.
4. Xây dựng cơ chế, chính sách đảm bảo luật sư thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm của luật sư trong hoạt động hành nghề
4.1 Xây dựng cơ chế, chính sách tăng cường cơ chế cung cấp thông tin, khả năng tiếp cận giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp với dịch vụ pháp lý của luật sư.
Thời gian thực hiện: 2011 – 2012.
4.2 Xây dựng các cơ chế, chính sách kích thích nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của cá nhân, cơ quan, tổ chức, đặc biệt là đội ngũ doanh nghiệp; có chính sách ưu đãi đối với luật sư, tổ chức hành nghề luật sư.
Thời gian thực hiện: 2011 – 2020.
4.3 Ban hành cơ chế, chính sách bảo đảm luật sư thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm của mình trong hoạt động hành nghề; .

Thời gian thực hiện: 2011 – 2020.
4.4 Xây dựng cơ chế, chính sách thực hiện có hiệu quả các nội dung cải cách tư pháp nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan tiến hành tố tụng về hoạt động luật sư; vị trí, vai trò của luật sư trong hoạt động tố tụng; đổi mới quy trình tố tụng và cải cách hệ thống cơ quan điều tra, kiểm sát, Tòa án.
Thời gian thực hiện: 2011 – 2020.
4.5 Xây dựng cơ chế phối hợp trong việc kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, tuân theo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư; xử lý kỷ luật luật sư và xử lý vi phạm pháp luật đối với luật sư.

Thời gian thực hiện: 2011 – 2012.
5. Phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư trên cơ sở nguyên tắc kết hợp với quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư
5.1 Kiện toàn về cơ cấu, tổ chức hệ thống các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư thống nhất từ Trung ương đến địa phương.
Thời gian thực hiện: 2011 – 2020.

Giải pháp trọng tâm giai đoạn 2011 – 2015: 
- Xây dựng Liên đoàn luật sư Việt Nam, các Đoàn luật sư thống nhất về cơ cấu tổ chức, nâng cao tính chuyên nghiệp nghiệp trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn.
- Phát huy vai trò tự quản của Liên đoàn luật sư Việt Nam, các Đoàn luật sư trong việc quản lý luật sư và hành nghề luật sư.
Giải pháp giai đoạn 2016 – 2020: Phát huy vai trò tự quản của Liên đoàn luật sư Việt Nam trong việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư. 
5.2 Đào tạo, bồi dưỡng nguồn luật sư có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín và trách nhiệm cho các chức danh lãnh đạo của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.
Thời gian thực hiện: 2011 – 2020.
5.3 Ban hành các Quy chế nội bộ của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư; đề cao trách nhiệm và nghĩa vụ trợ giúp pháp lý của các luật sư. 
Thời gian thực hiện: 2011 – 2012.
5.4 Ban hành các cơ chế, chính sách nhằm phát huy tối đa vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định trên cơ sở nguyên tắc kết hợp với quản lý nhà nước.
Thời gian thực hiện: 2011 – 2020.

6. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư đảm bảo tính tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư
6.1 Đổi mới, kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư từ Trung ương đến địa phương.

Thời gian thực hiện: 2011 - 2020.
6.2 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ tư pháp thực hiện công tác quản lý về luật sư và hành nghề luật sư.
Thời gian thực hiện: 2011 - 2020.

6.3 Xây dựng, ban hành cơ chế phối hợp hoạt động có hiệu quả giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.
Thời gian thực hiện: 2011 - 2020.
Giải pháp trọng tâm giai đoạn 2016 – 2020: giao cho Liên đoàn luật sư Việt Nam thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư.
6.4 Thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển nghề luật sư, mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế về luật sư và hành nghề luật sư; có hình thức tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho các luật sư.
Thời gian thực hiện: 2011 - 2020.
Giải pháp trọng tâm giai đoạn 2011 – 2015:

- Hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng để phát triển số lượng luật sư tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
- Tăng cường công tác giáo dục phẩm chất đạo đức, bồi dưỡng kỹ năng hành nghề, văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp; giao lưu trao đổi kinh nghiệm với luật sư các nước trong khu vực và trên thế giới để từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư.
Giải pháp giai đoạn 2016 – 2020: Phát huy tối đa vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư trong việc đào tạo, bồi dưỡng phát triển số lượng luật sư; giáo dục phẩm chất đạo đức, bồi dưỡng kỹ năng hành nghề, văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp; thực hiện hợp tác quốc tế về luật sư và hành nghề luật sư. 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, Liên đoàn luật sư Việt Nam xây dựng lộ trình và kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020; thực hiện các giải pháp quy định tại điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 khoản 1, điểm 2.1, 2.2 khoản 2, điểm 3.2, 3.3, 3.4 khoản 3, điểm 4.1, 4.3, 4.4 khoản 4 và khoản 6 mục III của Chiến lược.
Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Công an trong việc thực hiện giải pháp quy định tại điểm 2.2 khoản 2, điểm 4.4 khoản 4 của Mục 3.
Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn luật sư Việt Nam, các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu tạo cơ chế, chính sách để huy động sự tham gia của các cơ quan, ban ngành, tổ chức, doanh nghiệp, luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, Đoàn luật sư vào việc thực hiện Chiến lược. 

2. Liên đoàn luật sư Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược đối với những nhiệm vụ liên quan đến trách nhiệm của Liên đoàn luật sư Việt Nam. 
Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc thực hiện các giải pháp quy định tại điểm 1.6 khoản 1, điểm 2.3 khoản 2, điểm 3.1, 3.5 khoản 3, điểm 4.1 khoản 4 mục III của Chiến lược.
Chủ trì thực hiện các giải pháp quy định tại khoản 5 mục III của Chiến lược; định kỳ rà soát, báo cáo Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện và các đề xuất điều chỉnh, bổ sung.
3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp lập kế hoạch kinh phí đảm bảo ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho việc triển khai thực hiện Chiến lược theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện các giải pháp quy định tại điểm 3.3 khoản 3, điểm 4.2 khoản 4, mục III của Chiến lược. 
4. Các Bộ, ngành có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả các quy định của Chiến lược liên quan đến lĩnh vực, ngành mình quản lý và phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc triển khai Chiến lược. 

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược tại địa phương; xây dựng và thực hiện các giải pháp quy định tại điểm 1.4, 1.5 khoản 1, điểm 2.1, 2.3 khoản 2, điểm 3.1, 3.2, 3.4 khoản 3, khoản 4 mục III của Chiến lược.
6. Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, các Hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và các tập đoàn kinh tế của Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp, Liên đoàn luật sư Việt Nam trong việc triển khai các giải pháp quy định tại điểm 3.3 khoản 3, điểm 4.1, 4.2 khoản 4 mục III của Chiến lược./.
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	5.
	Phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư trên cơ sở nguyên tắc kết hợp với quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư
	

	
	5.1
	Kiện toàn về cơ cấu, tổ chức hệ thống các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư thống nhất từ Trung ương đến địa phương.
	

	
	5.2
	Đào tạo, bồi dưỡng nguồn luật sư có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín và trách nhiệm cho các chức danh lãnh đạo của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.
	

	
	5.3
	Ban hành các Quy chế nội bộ của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư.
	

	
	5.4
	Ban hành các cơ chế, chính sách nhằm phát huy tối đa vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định trên cơ sở nguyên tắc kết hợp với quản lý nhà nước.
	

	
	6.
	Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư đảm bảo tính tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư
	

	
	6.1
	Đổi mới, kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư từ Trung ương đến địa phương.
	

	
	6.2
	Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ tư pháp thực hiện công tác quản lý về luật sư và hành nghề luật sư.
	

	
	6.3
	Xây dựng, ban hành cơ chế phối hợp hoạt động có hiệu quả giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.
	

	
	6.4
	Thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển nghề luật sư, mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế về luật sư và hành nghề luật sư; có hình thức tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho các luật sư.
	

	Phần IV
	Tổ chức thực hiện 
	

	
	1.
	Bộ Tư pháp
	

	
	2.
	Liên đoàn luật sư Việt Nam
	

	
	3.
	Bộ Tài chính
	

	
	4.
	Các Bộ, ngành có liên quan
	

	
	5.
	Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	

	
	6.
	Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
	


BỘ TƯ PHÁP


























CHIẾN LƯỢC


PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM 2020























 

















Hà Nội, 9/2010





DỰ THẢO








PAGE  
3

